
 

 

QUY NH 
    V  vi c công b  danh m c th  t c hành chính s i, b  sung  

trong c tr i thu c th m quy n  
gi i quy t c a S   

 

CH  T CH Y BAN NHÂN DÂN T NH 

 Lu t T  ch c chính quy ngày 19 tháng 6  

Lu t s i, b  sung m t s  u c a Lu t T  ch c Chính ph  và Lu t T  ch c 

chính quy  

 Ngh  nh s  - a 

Chính ph  v  ki m soát th  t c hành chính;  

 Ngh  nh s  - a 

Chính ph  s i, b  sung m t s  u c a các ngh  n ki m 

soát th  t c hành chính;  

  02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 7 c a 

 ng d n nghi p v  v  ki m soát th  t c hành chính; 

  Quy nh s  -BTP ngày 17/5/2024 c a B   

vi c công b  th  t c s i, b  c tr ng tài 

i thu c ph m vi ch n lý c a B   

 ngh  c c S  i T  trình s  841/TTr-STP ngày 

31/5/2024 v  vi c công b  danh m c th  t c hành chính s i, b  sung trong 

c tr i thu c th m quy n gi i quy t c a S  . 

 

u 1. Công b  kèm theo Quy nh này danh m c 05 th  t c hành 

chính s i, b  sung trong c tr i thu c th m quy n 

gi i quy t c a S  (có Ph  l c kèm theo). 

u 2. Quy nh này có hi u l c k  t  ngày ký. 

 Bãi b  các n i dung công b  i v i các th  t c công 

b  t i các s  th  t : 1, 2, 3, 5, 6 ti u m c 3 m c I Ph n A Ph  l c kèm theo 

Quy nh s  -UBND ngày 07/10/2020 c a Ch  t ch UBND t nh Nam 

 Y BAN NHÂN DÂN 
T NH NAM NH 

 
S :          -UBND 

C NG HOÀ XÃ H I CH  T NAM 
c l p - T  do - H nh phúc 

 
Nam nh, ngày      tháng  6   24 
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nh v  vi c công b  danh m c th  t c hành chính ban hành m i, s i, b  

sung, bãi b  thu c th m quy n gi i quy t c a S  p huy n, 

UBND c p xã. 

 u 3. nh, Giám c S  và các t  

ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy nh này./. 

n:  
- i u 3; 
- VPCP (C c KSTTHC); 
- C nh; Trang nh; 
- : VP1, VP11.                                                                 

           

              CH  T CH 

 

 

 

                 Ph  

 

 

 



Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC  

TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     tháng 6 năm 2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định) 

 

STT Tên thủ tục hành chính 
Nội dung 

sửa đổi 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 

Đăng ký hoạt động của Trung 

tâm Trọng tài sau khi được Bộ 

Tư pháp cấp Giấy phép thành 

lập; đăng ký hoạt động Trung 

tâm trọng tài khi thay đổi địa 

điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương khác  

Thành phần 

hồ sơ; mẫu 

đơn, mẫu tờ 

khai. 

 

15 ngày, kể 

từ ngày 

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công, XTĐT 

và HTDN 

tỉnh 

1.500.000 đ/hồ sơ  - Luật Trọng tài thương mại ngày 

17/10/2010; 

 - Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011 của Chính phủ; 

 - Nghị định số 124/2018/NĐ-CP 

ngày 19/09/2018 của Chính phủ; 

 - Thông tư số 12/2012/TT-BTP 

ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp; 

 - Thông tư số 222/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ Tài 

chính; 

 - Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ Tư pháp. 

2 

Đăng ký hoạt động của Chi 

nhánh Trung tâm trọng tài; đăng 

ký hoạt động của Chi nhánh 

Trung tâm trọng tài khi thay đổi 

địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương 

khác 

Thành phần 

hồ sơ; mẫu 

đơn, mẫu tờ 

khai. 

10 ngày 

làm việc, 

kể từ ngày 

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công, XTĐT 

và HTDN 

tỉnh 

1.000.000đ/hồ sơ 

3 

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký 

hoạt động của Trung tâm trọng 

tài; thay đổi nội dung Giấy đăng 

ký hoạt động của Chi nhánh Tổ 

chức trọng tài nước ngoài tại 

Thành phần 

hồ sơ; mẫu 

đơn, mẫu tờ 

khai. 

15 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công, XTĐT 

và HTDN 

Phí thẩm định:  

- 500.000đ/ hồ sơ (đối 

với thay đổi nội dung 

Giấy ĐKHĐ của Tung 

tâm trọng tài); 

- 3.000.000đ/ hồ sơ 
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Việt Nam  tỉnh (đối với thay đổi nội 

dung Giấy ĐKHĐ chi 

nhánh của Trung tâm 

trọng tài nước ngoài tại 

Việt Nam. 

4 

Đăng ký hoạt động Chi nhánh 

của Tổ chức trọng tài nước ngoài 

tại Việt Nam sau khi được Bộ 

Tư pháp cấp Giấy phép thành 

lập; đăng ký hoạt động Chi 

nhánh của Tổ chức trọng tài 

nước ngoài tại Việt Nam trong 

trường hợp chuyển địa điểm trụ 

sở sang tỉnh thành phố trực 

thuộc trung ương khác 

Thành phần 

hồ sơ; mẫu 

đơn, mẫu tờ 

khai. 

10 ngày 

làm việc, 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công, XTĐT 

và HTDN 

tỉnh 

Phí thẩm định: 

5.000.000đ/ hồ sơ 

 - Luật Trọng tài thương mại ngày 

17/10/2010; 

 - Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011 của Chính phủ; 

 - Nghị định số 124/2018/NĐ-CP 

ngày 19/09/2018  của Chính phủ; 

 - Thông tư số 12/2012/TT-BTP 

ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp; 

 - Thông tư số 222/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ Tài 

chính; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ Tư pháp. 

5 

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động 

của Trung tâm trọng tài, Chi 

nhánh Trung tâm trọng tài, Chi 

nhánh của Tổ chức trọng tài 

nước ngoài tại Việt Nam 

Thành phần 

hồ sơ; mẫu 

đơn, mẫu tờ 

khai. 

05 ngày 

làm việc, 

kể từ ngày 

nhận được 

hồ sơ đề 

nghị cấp 

lại. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công, XTĐT 

và HTDN 

tỉnh 

Phí thẩm định: 

- Giấy ĐKHĐ của 

Trung tâm trọng tài: 

1.500.000 đồng /hồ sơ; 

- Giấy ĐKHĐ của chi 

nhánh Trung tâm trọng 

tài: 1.000.000/ hồ sơ; 

- Giấy ĐKHĐ của chi 

nhánh của tổ chức 

trọng tài nước ngoài tại 

Việt Nam: 5.000.000đ 

/hồ sơ. 
 




